
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

* Cột Phụ huynh đã xác nhận nhập học: ghi nhận PH xác nhận trên hệ thống tuyển sinh, sẽ được cập nhật bổ sung khi PH đến trường nộp hồ sơ.

* Các cột đăng ký nộp hồ sơ nhập học và loại hình lớp sẽ được ghi nhận khi PH đến trường đăng ký nhập học.

Phiếu 

đăng ký 

tuyển 

sinh

Phiếu 

báo 

nhập 

học

Phiếu 

đăng ký 

nhập học

Bản sao 

khai sinh

Giấy thông 

báo số định 

danh cá nhân

Học bạ 

tiểu học

GCN HT 

Tiểu học

Thẻ 

BHYT

GCN ưu 

tiên

Phiếu điểm 

TATC/ 

EMG lớp 5

CC Tiếng 

Anh

Tiếng 

Anh tích 

hợp EMG

Tiếng 

Anh tăng 

cường

Tin học 

quốc tế

Bán 

trú

167 Phan Quế Anh Nữ 13/08/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

168 Phạm Gia Bảo Nam 25/04/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

169 Trần Minh Đạt Nam 11/08/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x

170 Bùi Vũ Ngọc Hân Nữ 06/12/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

171 Hoàng Gia Huy Nam 30/08/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

172 Trần Duy Long Nam 13/02/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x

173 Nguyễn Đỗ Hoàng Long Nam 21/01/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

174 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi Nữ 26/10/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

175 Nguyễn Thái Bình Nhi Nữ 13/06/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x

176 Phan Lê Thiên Nam 08/02/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x

177 Trần Lưu Phúc Thịnh Nam 31/10/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

178 Trương Đỗ Ngọc Uyên Nữ 30/04/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x

179 Lê Phương Uyên Nữ 25/09/2013 Kinh TH Thiên Hộ Dương 5_6 x x
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 PHÂN TUYẾN VÀO TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG - NĂM HỌC 2024 - 2025 (BỔ SUNG TÍCH HỢP EMG)
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